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 THANG ĐIỂM 

ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

KHU VỰC QUẬN, HUYỆN NĂM 2013
Đơn vị :


	Mảng
	
	Nội dung đánh giá
	Điều kiện chấm điểm
	Điểm tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Yêu cầu minh chứng

	CÔNG TÁC GIÁO DỤC

300 điểm

	1. TIẾP TỤC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(55 điểm)


	1. Chỉ đạo, triển khai việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có giải pháp xây dựng giá trị của mẫu hình thanh niên Thành phố.

(12 điểm)
	1. Có ban hành văn bản triển khai thực hiện

(cấp Quận – Huyện: 1 điểm, cơ sở: 1 điểm)
	2
	
	- Số hiệu văn bản cấp Quận – Huyện Đoàn

 

	
	
	
	2.Giải pháp thực hiện theo từng đối tượng
(Khu vực CNLĐ, trường học, LLVT, ĐBDC, Đội viên)

(Giải pháp hiệu quả gắn với mỗi đối tượng được tối đa 1 điểm)
	5
	
	- Liệt kê cụ thể các giải pháp

	
	
	
	3. Tỷ lệ Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở có hướng dẫn, giải pháp triển khai thực hiện
(90% - 100%: 5 điểm; 80%-↓90%: 4 điểm; 65%-↓80%: 3 điểm, 50%-↓65%: 2 điểm)
	5
	
	- Số lượng/Tỷ lệ Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở triển khai

	
	
	2. Thực hiện phần việc, công trình làm theo lời Bác.
(20 điểm)
	1. Có giải pháp theo dõi, đánh giá 
	2
	
	- Liệt kê các hình thức theo dõi, đánh giá.

	
	
	
	2. Tỷ lệ cơ sở Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở trực thuộc có công trình làm theo lời Bác:

(90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 6 điểm, 50%-↓65%: 5 điểm)
	10
	
	- Số lượng/Tỷ lệ cơ sở Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở trực thuộc có công trình, phần việc

	
	
	
	3. Hiệu quả, chất lượng của công trình, phần việc.
	8
	
	- Tóm tắt hiệu quả chất lượng

- Đính kèm danh sách các CTTN làm theo lời Bác

	
	
	3. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên thực hiện việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

(15 điểm)
	1.Tổ chức “Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác” hoặc các hoạt động khác liên quan đến việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
(Cấp Quận – Huyện: tối đa 5 điểm; tỉ lệ cơ sở Đoàn trực thuộc có tổ chức hoạt động: (90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 7 điểm, 50%-↓65%: 5 điểm)
	15
	
	- Hình thức tổ chức:

+ Cấp Quận – Huyện.

+ Cấp cơ sở.
- Tỉ lệ cơ sở tổ chức

	
	
	4. Bình chọn và tuyên dương điển hình “Thanh niên làm theo lời Bác”
(8 điểm)
	1. Tuyên dương tập thể, cá nhân.
	5
	
	- Hình thức biểu dương, tuyên dương.

- Số lượng tuyên dương

- Phương thức phát huy 

	
	
	
	2. Phát huy cá nhân, tập thể sau tuyên dương
	3
	
	

	
	2. GIÁO

 DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

(50 điểm)
	1. Triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của các cấp ủy  Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước và thành phố.

(20 điểm)
	1.Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần IX; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
 (Tỉ lệ cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên – hội viên tham gia: 90% - 100%: 8 điểm; 80%-↓90%: 7 điểm; 65%-↓80%: 6 điểm, 50%-↓65%: 5 điểm)
	8
	
	- Số lượng/Tỷ lệ cán bộ Đoàn - Hội tham gia 
- Số lượng/Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được học tập.

	
	
	
	2.Báo cáo tình hình thời sự cho cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên – hội viên, thanh niên
- Có tổ chức: 1 điểm

- Tỉ lệ cán bộ Đoàn,Đoàn viên, thanh niên tham gia:
(Tỉ lệ: 85% - 100%: 3 điểm; 70%-↓85%: 2 điểm; 50%-↓70%: 1 điểm)
	4
	
	- Số lượng/Tỷ lệ Cán bộ Đoàn - Hội, Đoàn viên, hội viên tham gia
- Số lượng/Tỷ lệ thanh niên tham gia.

	
	
	
	3. Giải pháp truyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ an ninh, chính trị xã hội; tuyên truyền về tình hình biên giới, biển đảo
(Mỗi giải pháp hiệu quả tối đa 4 điểm)
	8
	
	- Hình thức, số lần tổ chức.

- Nội dung học tập

- Giải pháp

	
	
	2. Công tác nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn viên thanh niên
(20 điểm)
	1. Có xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị tại đơn vị
	3
	
	- Số lượng, hình thức hoạt động, công tác tập huấn

- Số văn bản báo cáo thực hiện đã gửi Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.
· Liệt kê các giải pháp nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.
·  Hiệu quả, hình thức tổ chức thực hiện.
- Số lượng diễn đàn, số đơn vị tổ chức/tổng số cơ sở Đoàn.

- Hiệu quả đạt được (số lượng đoàn viên thanh niên tham gia, số ý kiến trao đổi…)

	
	
	
	2. Đảm bảo báo cáo tình hình thanh niên hàng quý theo quy định
(Thiếu 1 báo cáo trừ 1 điểm)
	4
	
	

	
	
	
	3. Giải pháp nắm bắt tình hình dư luận thanh niên.
	3
	
	

	
	
	
	4. Tổ chức diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe”; diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo địa phương, đơn vị với đoàn viên thanh niên 

(Tổ chức cấp Quận – Huyện: 3 điểm)

(Tỷ lệ cơ sở Đoàn có tổ chức: 90% - 100%: 5 điểm; 80%-↓90%: 4 điểm; 65%-↓80%: 3 điểm, 50%-↓65%: 2 điểm)
	8
	
	

	
	
	
	5. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Ban thường vụ Quận – Huyện Đoàn với đoàn viên thanh niên cơ sở. 
	2
	
	

	
	
	3. Các hoạt động nâng cao khả năng lý luận trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
(10 điểm)
	1. Việc hình thành và duy trì hoạt động sinh hoạt lý luận cho đoàn viên nòng cốt và Đảng viên trẻ

	6
	
	- Hình thức

- Tình hình sinh hoạt

- Nội dung sinh hoạt

	
	
	
	2. Các hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	4
	
	- Liệt kê hoạt động. 

- Hình thức tổ chức

- Nội dung hoạt động
- Số lượng tham gia

	
	3. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC - LỐI SỐNG
(50 điểm)
	1. Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"
(10 điểm)
	1.Công tác chỉ đạo 
	2
	
	- Số hiệu văn bản (nếu có)
- Tỷ lệ các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện

	
	
	
	2. Kết quả thực hiện

(Tổ chức cấp Quận – Huyện: 3 điểm)

(Tỉ lệ đoàn trường THPT, TCCN tổ chức: 100%: 3 điểm; 80%-↓100%: 2 điểm; 50%-↓80%: 1 điểm)
	6
	
	- Kết quả (thời gian, địa điểm cụ thể, chất lượng, hình thức tổ chức)

	
	
	
	3. Thành lập, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ “Những người thắp sáng ước mơ”
- Đã thành lập (giải pháp củng cố, duy trì hoạt động)

- Thành lập mới.
	2
	
	- Hình thức sinh hoạt

- Số lượng thành viên 

	
	
	2. Cuộc vận động “4 xây - 3 chống”
(20 điểm)
	1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc vận động
	4
	
	- Hình thức tuyên truyền

- Nội dung trọng tâm thực hiện

	
	
	
	2. Hình thức, nội dung thực hiện

(Cấp Quận – Huyện: tối đa 5 điểm)

 (Hoạt động tại cơ sở: 90% - 100%: 7 điểm; 80%-↓90%: 5 điểm; 65%-↓80%: 3 điểm, 50%-↓65%: 2 điểm)
	12
	
	- Hình thức thực hiện (cụ thể hóa trong chương trình rèn luyện đoàn viên, chọn nội dung cụ thể cho từng đối tượng cụ thể…)

- Tỷ lệ các cơ sở Đoàn, tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện

	
	
	
	3. Giải pháp thực hiện  “Văn hóa đọc”
	4
	
	- Hình thức triển khai, thực hiện

- Hiệu quả đạt được.

	
	
	3. Giới thiệu, tuyên dương các gương điển hình
(20 điểm)
	1.Hình thức tuyên truyền
	5
	
	· Hình thức giới thiệu, tuyên truyền

· Liệt kê hoạt động

	
	
	
	2. Hình thức bình chọn, tuyên dương cán bộ Đoàn, ĐVTN tiêu biểu tại đơn vị. 
(Cấp Quận – Huyện: tối đa 7 điểm; 

(Tỉ lệ cơ sở Đoàn tổ chức biểu dương, tuyên dương: 90% - 100%: 8 điểm; 80%-↓90%: 6 điểm; 65%-↓80%: 4 điểm, 50%-↓65%: 2 điểm)
	15
	
	- Tỉ lệ cơ sở Đoàn tổ chức biểu dương, tuyên dương.

- Hình thức bình chọn, tuyên dương.

- Liệt kê: danh hiệu, số lượng, thời gian tuyên dương cụ thể.

	
	4. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

(50 điểm)
	1. Hoạt động giáo dục truyền thống

(20 điểm)
	1. Có giải pháp giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc: các cuộc thi hát sử ca, tìm hiểu về các anh hùng trẻ tuổi Việt Nam…
	4
	
	- Số chương trình, hình thức tổ chức

- Số lượng ĐVTN tham gia

- Hiệu quả đạt được

	
	
	
	2. Có giải pháp giáo dục truyền thống của địa phương, đơn vị
	4
	
	

	
	
	
	3. Có giải pháp giáo dục truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	4
	
	

	
	
	
	4. Hành trình đến các bảo tàng,tham gia Hội thi “Tự hào Sử Việt” lần I
	8
	
	- Số lượng/Tỷ lệ % chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tham gia.
- Số lượt đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi.



	
	
	2. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa
(10 điểm)
	1.Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng
	5
	
	- Kết quả cụ thể (giá trị, số lượng Mẹ, gia đình thăm hỏi chăm sóc)

	
	
	
	2. Tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân, chăm sóc khuôn viên nghĩa trang, đền, bia tưởng niệm  liệt sĩ trên địa bàn.
	5
	
	- Số chương trình, hình thức tổ chức
- Danh mục các nghĩa trang, đền, bia tưởng niệm liệt sĩ đã tổ chức hoạt động.

	
	
	3. Tham gia thực hiện các công trình giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố

(10 điểm)
	1. Xây dựng khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

 
	5
	
	- Nội dung/Hiện vật/ kinh phí tham gia.



	
	
	
	2. Chương trình xây dựng khu tưởng niệm 24 liệt sĩ TNXP

	5
	
	

	
	
	4. Tổ chức các hoạt động gắn với căn cứ Thành Đoàn

(10 điểm)
	
	10
	
	- Liệt kê hoạt động cụ thể

- Hiệu quả đạt được

	
	5. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(50 điểm)


	1. Tổ chức cho ĐVTN tham gia góp ý dự thảo các văn bản luật
(10 điểm)
	- Tham gia góp ý dự thảo Luật đất đai, Hiến pháp
 + Tổ chức cấp Quận: 4 điểm

 + Tỷ lệ cơ sở tổ chức 90% - 100%: 6 điểm; 80%-↓90%: 4 điểm; 65%-↓80%: 2 điểm, 50%-↓65%: 1 điểm
	10
	
	- Kết quả:
 + Cấp Quận – Huyện
 + Tỷ lệ cơ sở

 + Tổng số ý kiến

	
	
	2. Tổ chức “Ngày pháp luật”
(10 điểm)
	
	10
	
	- Hình thức tổ chức
- Hiệu quả, số lượng tham gia.

	
	
	3. Thực hiện chủ đề năm 2013 về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”
(10 điểm)
	- Cấp Quận – Huyện: tối đa 5 điểm

- Hoạt động tại cơ sở (90% - 100%: 5 điểm; 80%-↓90%: 4 điểm; 65%-↓80%: 3 điểm, 50%-↓65%: 2 điểm)
	10
	
	- Hình thức triển khai

- Liệt kê hoạt động cụ thể tại cấp Quận – Huyện, cấp cơ sở.

- Hiệu quả đạt được

	
	
	4. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật thi hành NVQS, Luật chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Luật hôn nhân gia đình, các Luật liên quan đến chuyên môn công tác…
(20 điểm)
	- Cấp Quận – Huyện: tối đa 10 điểm

- Hoạt động tại cơ sở (90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 6 điểm, 50%-↓65%: 4 điểm)
	20
	
	- Hình thức triển khai

- Liệt kê hoạt động cụ thể tại cấp Quận – Huyện, cấp cơ sở.

- Hiệu quả đạt được

	
	6. Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức theo đặc thù đơn vị 
(45 điểm)
	1. Giải pháp hiệu quả
(không trùng với phần báo cáo ở  trên)
	- 4 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả  cấp Quận – Huyện

- 1 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp cơ sở
	
	
	-  Tóm tắt về giải pháp: phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện

	
	
	2. Mô hình: 

(không trùng với phần báo cáo ở trên)
	- 8 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp Quận – Huyện, 

- 4 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở.
	
	
	-  Tóm tắt về mô hình: thời gian triển khai, áp dụng, phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện, quy mô áp dụng.

	HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

300 điểm
	1. PHONG TRÀO XUNG KÍCH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

(120 điểm)


	1. Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương, đơn vị
(35 điểm)
	1. Có giải pháp triển khai phong trào hiệu quả cho từng đối tượng
	10
	
	- Hình thức triển khai 
- Số lượng cơ sở triển khai thực hiện

- Số lượng ĐVTN đăng ký tham gia

- Liệt kê các hoạt động triển khai tổ chức thực hiện cấp Quận, Huyện

- Hiệu quả cụ thể



	
	
	
	2. Có giải pháp tham gia nhiệm vụ kinh tế, chính trị của từng điạ phương
	5
	
	

	
	
	
	3. Có giải pháp duy trì và thực hiện phong trào AST khu phố, ấp “An toàn – Sạch đẹp – Văn minh – Nghĩa tình” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”
	10
	
	

	
	
	
	4. Tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”
	5
	
	

	
	
	
	5.  Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Đối với khu vực Huyện: 100% xã Đoàn ở các địa bàn xây dựng Nông thôn mới có nội dung thiết thực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

- Đối với khu vực Quận: triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, tham gia các dự án, công trình, phần việc xây dựng Nông thôn mới.
	5
	
	- Đối với khu vực Huyện:
Giải pháp cấp Huyện; giải pháp cấp xã 
- Đối với khu vực Quận: Liệt kê các nội dung hoạt động, hiệu quả đạt được.

	
	
	2. Xung kích vì an sinh xã hội

(35 điểm)
	1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện, các chiến dịch tình nguyện Hè, Tết…
 
	20

	
	- Số lượng tham gia

- Tổng kinh phí thực hiện

- Hiệu quả của các hoạt động tình nguyện

	
	
	
	2. Hoạt động hiến máu tình nguyện đảm bảo theo phân bổ cấp Quận  - Huyện
	3
	
	- Số lần vận động
- Số đơn vị máu

	
	
	
	3. Có giải pháp tham gia CVĐ “Vì người nghèo” của Mặt trận Tổ Quốc, có giải pháp góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ các đối tượng khó khăn.
	6
	
	- Có giải pháp 

- Kết quả

	
	
	
	4. Tham gia thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà tình bạn trong năm.
(do đơn vị thực hiện, không tính kết quả thụ hưởng từ các đơn vị khác)
	6
	
	- Số lượng nhà tình bạn xây dựng/sửa chữa

- Địa chỉ 

- Kinh phí. 

	
	
	3. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
(15 điểm)
	1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.
	5
	
	- Hình thức triển khai

- Tóm tắt các hoạt động, - Hiệu quả đạt được

	
	
	
	2. Các hoạt động cụ thể:

- Tổ chức các ngày chủ nhật xanh, các Ngày cùng hành động vì môi trường

- Tham gia thực hiện công trình “Cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn”; xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường; Đề án “Trồng 500.000 cây xanh” (đối với các đơn vị tham gia đề án) hoặc các công trình trọng điểm khác tại địa phương.
- Có giải pháp thực hiện CVĐ “Mỗi thanh thiếu nhi trồng một cây xanh vì môi trường thành phố”
	4

4

2
	
	- Hình thức triển khai

- Số lượng thành viên

- Tóm tắt các nội dung thực hiện (thời gian, địa điểm, số lượng tham gia, phương thức tổ chức)

- Hiệu quả đạt được

	
	
	4. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị của thành phố
(15 điểm)
	1. Triển khai chương trình “Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, biển đảo”

- Có giải pháp tham gia tuyên truyền về biên giới, biển đảo

- Vận động đoàn viên thanh niên trúng tuyển thi hành NVQS, tham gia thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

- Các giải pháp vận động đoàn viên thanh niên tham gia ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”
	5

4
3
	
	- Văn bản triển khai thực hiện.
- Nội dung thực hiện

- Hiệu quả đạt được

	
	
	
	2. Các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị LLVT
	3
	
	- Thời gian, địa điểm, số lượng tham dự

- Nội dung các hoạt động

	
	
	5. Xung kích vì trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn minh đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội
(20 điểm)
	1. Đoàn tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

- Tổ chức, vận động 100% đoàn viên cam kết không vi phạm Luật giao thông đường bộ.
- Thành lập đội xung kích giải tỏa ùn tắc giao thông, đội hình trực chốt đảm bảo theo chỉ đạo chung, duy trì các công trình “Cổng trường an toàn” 
- Tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông.
	10

	
	- Tỷ lệ ĐVTN cam kết, tỷ lệ đoàn viên thanh niên vi phạm Luật giao thông đường bộ

- Số lượng thành viên đội xung kích, đội trực chốt (danh sách các điểm trực)
- Hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường (danh sách các cổng trường).

	
	
	
	2. Có giải pháp thực hiện Đoàn tham gia xây dựng văn minh đô thị 
	5
	
	- Nội dung và giải pháp

- Hiệu quả 

	
	
	
	3. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn 
- 100% đoàn phường, xã, thị trấn có giải pháp hỗ trợ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

(↓10% đoàn phường, xã, thị trấn chưa có giải pháp: 4 điểm; 10%-↓20%: 2 điểm, trên 20%: 0 điểm)

- Có giải pháp tham gia thực hiện phong trào “Đoàn tham gia phòng, chống tội phạm” theo đặc thù địa phương, đơn vị.

- Duy trì, củng cố và nâng chất hoạt động CLB Sức sống mới
	5

	
	- Hình thức triển khai

- Tỷ lệ đoàn phường, xã, thị trấn có giải pháp hỗ trợ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến
- Số lượng thanh thiếu niên chậm tiến có tiến bộ
- Tóm tắt hoạt động tham gia phòng chống tội phạm.
- Số lượng/Hiệu quả hoạt động CLB Sức sống mới

	
	2. PHONG TRÀO ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP
(100 điểm)
	1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo
(25 điểm)
	1. Có giải pháp triển khai thực hiện phong trào sáng tạo trẻ
	5
	
	- Hoạt động cụ thể

- Hiệu quả đạt được

	
	
	
	2. Có giải pháp hỗ trợ Đoàn viên, thanh niên học tập (học bổng , học nghề…)
	10
	
	- Hình thức triển khai

- Hoạt động cụ thể

	
	
	
	3. Duy trì các Câu lạc bộ học thuật trong trường học
	5
	
	- Số CLB học thuật

	
	
	
	4. Tham gia các hoạt động hội thi sáng tạo cấp Thành
	5
	
	- Thời gian, địa điểm, số người tham gia

	
	
	2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm
(25 điểm)
	1. Tổ chức các hoạt động cho từng đối tượng

- Tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghề, hướng nghiệp cho các bạn học sinh

- Giới thiệu, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm cho thanh niên thuộc diện ưu tiên

- Tích cực giới thiệu việc làm, hướng dẫn các nguồn vốn vay làm kinh tế cho thanh niên hoàn thành NVQS, thanh niên lao động tự do, thanh niên nông thôn
	3

3

3
	
	- Hình thức triển khai
- Thời gian, địa điểm, số lượng tham gia

- Tỷ lệ cơ sở triển khai

- Số thanh niên được học nghề, có việc làm/ Số thanh niên tiếp cận đề án

- Tóm tắt phương thức thực hiện

	
	
	
	2. Phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức ngày hội việc làm
	4
	
	- Thời gian, địa điểm

- Số thanh niên có việc làm ổn định trên 6 tháng

	
	
	
	3. 100% Đoàn phường, xã, thị trấn có hoạt động giúp thanh niên làm kinh tế
	6
	
	- Tỷ lệ cơ sở thực hiện

- Giới thiệu ít nhất 5 hoạt động hiệu quả

	
	
	
	4. Công tác quản lý các nguồn vốn vay
( Tỉ lệ nợ quá hạn từ nguồn NHCSXH không quá 2%: tối đa 3 điểm)

( Tỉ lệ phát vay, số lượng phát vay từ Nguồn Quỹ khởi nghiệp: 2 điểm, các nguồn khác: 1 điểm)
	6
	
	- Tỷ lệ nợ quá hạn
- Số tiền phát vay/Nguồn

- Giải pháp quản lý vốn vay tại địa phương

- Số thanh niên được vay.

	
	
	3. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần
(25 điểm)
	1. Hoạt động thể dục thể thao (TDTT, VHVN…)

- Duy trì các hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải Thể dục thể thao…
- Thành lập, duy trì hoạt động CLB TDTT, VHVN…
- Có giải pháp phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động TDTT, VHVN.
	10
5

4
	
	- Số giải TDTT, VHVN được tổ chức:

 + Cấp Quận – Huyện
 + Cấp cơ sở

- Số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động

- Các đơn vị phối hợp thực hiện

	
	
	
	2. Các giải pháp tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi


	6
	
	- Hình thức triển khai

- Liệt kê các hoạt động cụ thể

- Hiệu quả đạt được

	
	
	4. Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên
(25 điểm)
	1. Các hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội

- Tổ chức tốt các khóa học, các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên đơn vị

- Thành lập mới, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ kỹ năng cấp Quận, Huyện

- Tổ chức tốt các hoạt động dã ngoại, trại kỹ năng, trại rèn luyện cho đoàn viên thanh niên 

- Xây dựng và duy trì tủ sách trang bị kỹ năng thực hành xã hội
	8
2
3
2
	
	- Số lớp trang bị kỹ năng thực hành xã hội/Số đoàn viên thanh niên tham gia.
- Số câu lạc bộ đội nhóm kỹ năng/Số lượng thành viên.

- Số tủ sách/Số đầu sách

- Số lần tổ chức trại dã ngoại, trại rèn luyện/Số lượng ĐVTN tham gia

	
	
	
	3. Hoạt động quốc tế thanh niên

- Có giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tìm hiểu văn hóa các nước

- Tổ chức các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế tại đơn vị.
- Tham gia tốt các hoạt động giao lưu quốc tế do Thành Đoàn tổ chức.
	5

3

2
	
	- Có giải pháp hỗ trợ học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tìm hiểu văn hóa các nước.

- Các hoạt động giao lưu quốc tế của đơn vị

- Số lượng ĐVTN tham gia

- Hiệu quả đạt được.

	
	3. THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

(Công trình không trùng với CTTN làm theo lời Bác)

(20 điểm)
	1. Thực hiện công trình thanh niên cấp Quận, Huyện

	Mức độ hoàn thành 90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 7 điểm, 50%-↓65%: 5 điểm; dưới 50%: 0 điểm
	10
	
	- Liệt kê tên công trình, thời gian thực hiện

- Hình thức triển khai

- Kết quả thực hiện

- Số lượng ĐVTN tham gia

- Tổng kinh phí thực hiện (nếu có)

	
	
	2. Thực hiện công trình thanh niên cấp cơ sở
	- Đăng ký, thực hiện, công nhận công trình thanh niên
	2
	
	- Tỷ lệ cơ sở thực hiện

- Số lượng công trình

- Liệt kê ít nhất 5 công trình tiêu biểu

- Hiệu quả đạt được

	
	
	
	- Số lượng, hiệu quả, chất lượng công trình thanh niên cấp đoàn cơ sở
	8
	
	

	
	4. CHƯƠNG TRÌNH VÌ ĐÀN EM

(30 điểm)
	
	1. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013 (Lấy kết quả điểm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 theo đánh giá của Hội đồng Đội Thành phố)
	25
	
	

	
	
	
	2. Các hoạt động Vì đàn em
	5
	
	- Nội dung thực hiện
- Kết quả đạt được

	
	5. Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức theo đặc thù đơn vị 

(30 điểm)
	1. Giải pháp hiệu quả

(không trùng với phần báo cáo ở trên)
	- 4 điểm cho 1 giải pháphiệu quả cấp Quận – Huyện

- 1 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp cơ sở
	
	
	-  Tóm tắt về giải pháp: phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện

	
	
	2. Mô hình: 

(không trùng với phần báo cáo ở trên)
	- 8 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp Quận – Huyện, 

- 4 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở.
	
	
	-  Tóm tắt về mô hình: thời gian triển khai, áp dụng, phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện, quy mô áp dụng.

	CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ TẬP HỢP THANH NIÊN

300 điểm
	1. Công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam, thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng Hội
(40 điểm)


	
	Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 (Lấy kết quả điểm công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 theo đánh giá Ban thư ký Hội LHTN Thành phố)
	40


	
	

	
	2. Công tác tập hợp thanh niên
(10 điểm)


	1.Xây dựng lực lượng tại các doanh nghiệp  khu vực ngoài nhà nước
 (10 điểm)
	1. Thành lập mới chi đoàn, chi hội ngoài nhà nước
	5
	
	- Mức độ thực hiện chỉ tiêu (số chi đoàn, chi hội được thanh lập mới/Số đoàn viên, hội viên)

	
	
	
	2. Củng cố, duy trì hoạt động đoàn, hội tại các chi đoàn, chi hội ngoài nhà nước
	5
	
	- Nêu giải pháp, hoạt động cụ thể

- Số chi đoàn, chi hội được củng cố nâng chất.
- Số chi đoàn, chi hội giải thể trong năm

	
	3. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị
(30 điểm)
	1. 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung
(16 điểm)
	1. Hình thức, hiệu quả triển khai học tập
	4
	
	- Hình thức triển khai học tập

- Số lượng Đoàn viên đạt/ số tham gia học tập

- Hình thức thi, công nhận kết quả.

- Số lượng/Tỷ lệ Đoàn viên hoàn thành

	
	
	
	2. Hình thức công nhận
	2
	
	

	
	
	
	3.Tỷ lệ Đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung
(tỉ lệ 90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 6 điểm, 50%-↓65%: 4 điểm)
	10
	
	

	
	
	2. Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm trong năm.
(10 điểm)
	- Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm
- Tỷ lệ chi đoàn tổ chức, tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: tối đa 3 điểm
	10
	
	- Hình thức triển khai, tổ chức

- Số lượng/Tỷ lệ chi đoàn thực hiện theo từng đợt

- Số lượng Đoàn viên tham gia

	
	
	3. Hoạt động CLB Lý luận trẻ

(4 điểm)
	- Có giải pháp củng cố, nâng chất hoạt động CLB Lý luận trẻ
	4
	
	- Giải pháp cụ thể

	
	4. Xây dựng Đoàn về tổ chức

(75 điểm)
	1. Công tác đoàn viên
(35 điểm)
	1. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên
	3
	
	- Hình thức thực hiện
- Đánh giá hiệu quả

	
	
	
	2. Triển khai chương trình rèn luyện Đoàn viên

- Tỷ lệ đoàn viên được công nhận /Tỷ lệ đoàn viên đăng kí

(Tỷ lệ  90% - 100%: 8 điểm; 80%-↓90%: 6 điểm; 65%-↓80%: 5 điểm, 50%-↓65%: 4 điểm)

	8
	
	- Hình thức triển khai

- ĐV đăng ký rèn luyện/ hoàn thành


	
	
	
	3. Thực hiện đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên.
	10
	
	- Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên

	
	
	
	4. Triển khai chương trình Dự bị đoàn viên
	4
	
	- Số hiệu văn bản; Hình thức triển khai

- Tỷ lệ thanh niên đăng ký rèn luyện

- Kết quả 

	
	
	
	5. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới

	10
	
	- Số lượng lớp tìm hiểu về Đoàn

- Số lượng thanh niên tham gia

- Số lượng đoàn viên kết nạp

- So sánh với chỉ tiêu của đơn vị

	
	
	2. Công tác Chi đoàn, Đoàn cơ sở
(40 điểm)
	1.Việc duy trì được sinh hoạt chi đoàn định kỳ 

(tỷ lệ  90% - 100%: 10 điểm; 80%-↓90%: 8 điểm; 65%-↓80%: 7 điểm, 50%-↓65%: 5 điểm; ↓50%: 0 điểm)
	10
	
	- Tỷ lệ chi Đoàn thực hiện

- Hình thức sinh hoạt

	
	
	
	2. Giải pháp củng cố, kiện toàn và nâng chất các cơ sở Đoàn được phân loại là trung bình, khá trong năm trước.
	15
	
	- Hình thức củng cố, nâng chất.

- Phương thức thực hiện

- Kết quả phân tích chất lượng chi đoàn sau khi củng cố.

- Giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh.

	
	
	
	3. Giải pháp trong xây dựng chi đoàn vững mạnh theo 3 tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm”.
	15
	
	

	
	5. Công tác cán bộ

(45 điểm)
	1. Quy chế hoạt động Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra.
	
	2
	
	- Số quyết định 



	
	
	2. Công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp
	
	7
	
	- Việc thực hiện quy hoạch

- Kế hoạch đào tạo sau quy hoạch

	
	
	3. Giải pháp chăm lo cho cán bộ Đoàn cơ sở
	
	7
	
	- Nội dung thực hiện

- Số lượng Cán bộ được chăm lo

	
	
	4. Tập huấn cán bộ Đoàn các cấp, 100% cán bộ Đoàn được tập huấn cấp cơ sở.
	
	7
	
	- Số lần tổ chức tập huấn

- Tỷ lệ cán bộ Đoàn được tập huấn

	
	
	5. Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi”
	
	3
	
	- Số hiệu văn bản

- Số lượng bí thư chi đoàn tham gia

	
	
	6. Công tác đào tạo cán bộ
	- Giới thiệu cán bộ Đoàn tham gia: lớp cán bộ Đoàn nguồn, lớp trung cấp lý luận nghiệp vụ công tác thanh niên, lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	4
	
	- Số lượng cán bộ Đoàn tham gia lớp cán bộ nguồn

- Số lượng cán bộ Đoàn tham gia lớp trung cấp thanh vận

- Số lượng cán bộ Đoàn tham gia lớp trung cấp Chính trị

	
	
	7. Giải pháp thực hiện Cuộc vận động Phong cách Cán bộ Đoàn.
(15 điểm)
	- Có văn bản, hình thức triển khai (2 điểm)
- Tỷ lệ cán bộ đoàn các cấp thực hiện (2 điểm)
- Có chọn tuyến nội dung, giải pháp cụ thể gắn với đặc thù đối tượng (6 điểm)

- Có hình thức biểu dương   (5 điểm)
	15
	
	- Số hiệu văn bản; 

- Hình thức triển khai
- Tỷ lệ cán bộ Đoàn các cấp thực hiện 
- Liệt kê nội dung, giải pháp cụ thể gắn với đặc thù đối tượng.

- Số lượng được tuyên dương

	
	6. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền

(35 điểm)
	1. Kết quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp.
 (15 điểm)
	
	15
	
	- Số lần giới thiệu Đoàn viên ưu tú trong năm.

- Số lượng Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

- Số lượng Đảng viên được kết nạp từ Đoàn viên ưu tú; tỷ lệ.

- Số lượng Đảng viên trẻ là học sinh trung học phổ thông.

	
	
	2. Giải pháp tạo môi trường rèn luyện cho ĐVƯT, Đảng viên trẻ; nâng cao chất lượng ĐVƯT, Đảng viên trẻ
(15 điểm)
	1. Thành lập mới và nâng chất hoạt động các nhóm trung kiên, nhóm tu dưỡng, rèn luyện.

2. Có giải pháp củng cố, nâng chất hoạt động Câu lạc bộ “Người Cộng sản trẻ”
	10

5
	
	- Số lượng thành viên

- Nội dung hoạt động 

	
	
	3. Tham gia Ban điều hành TDP, làm thư ký TDP
 (5 điểm)
	(Tỷ lệ TDP có đoàn viên tham gia Ban điều hành, thư ký: 90% - 100%: 8 điểm; 80%-↓90%: 6 điểm; 65%-↓80%: 5 điểm, 50%-↓65%: 4 điểm; ↓50%: 0 điểm)
	5
	
	

	
	7. Công tác kiểm tra, giám sát

(35 điểm)
	1. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra trong năm.

Báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm về hoạt động kiểm tra.
	- Chương trình công tác; quy chế  hoạt động UBKT (4 điểm)

- Báo cáo 6 tháng, Báo cáo tổng kết năm (4 điểm)
	8
	
	- Số hiệu văn bản

- Ban kiểm tra Thanh Đoàn theo dõi, tổng hợp

	
	
	2. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra định kì, kiện toàn bộ máy kiểm tra. Tham gia tập huấn công tác kiểm tra cấp thành
	- Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra định kỳ, kiện toàn bộ máy kiểm tra (4 điểm)

- Tham gia tập huấn công tác kiểm tra cấp Thành (3 điểm)
	7
	
	- Có tổ chức tập huấn công tác kiểm tra

- Có tổ chức kiện toàn nhân sự UBKT đúng qui định

	
	
	3. Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất: thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của BCH, các chỉ tiêu, công trình thanh niên, công tác đoàn viên, hoạt động của Đoàn cơ sở, chi đoàn.
	
	10
	
	-Số lượng đơn vị kiểm tra

- Nội dung kiểm tra

- Kết quả kiểm tra và hệ thống giải pháp 

	
	
	4. Kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 lần/năm
	
	5
	
	- Nội dung kiểm tra chuyên đề/Số lượng cơ sở được kiểm tra.

	
	
	5. Hiệu quả tham mưu sau kiểm tra, giám sát. 
	
	5
	
	- Kết quả cụ thể

	
	8. Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức theo đặc thù đơn vị 
(30 điểm)
	Giải pháp hiệu quả
(không trùng với phần báo cáo ở trên)
	- 4 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp Quận – Huyện

- 1 điểm cho 1 giải pháp hiệu quả cấp cơ sở
	
	
	-  Tóm tắt về giải pháp: phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện

	
	
	Mô hình
(không trùng với phần báo cáo ở trên)

	- 8 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp Quận – Huyện, 

- 4 điểm cho 1 mô hình hiệu quả cấp cơ sở.
	
	
	-  Tóm tắt về mô hình: thời gian triển khai, áp dụng, phương thức, hiệu quả, đơn vị thực hiện, quy mô áp dụng.

	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

100 điểm
	1. Công tác tham mưu

(30 điểm)
	1. Tham mưu cấp ủy về công tác lãnh, chỉ đạo hoạt động Đoàn trong năm 
	
	15
	
	- Các văn bản hoặc nội dung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong năm.

	
	
	2. Tham mưu về cơ chế, chính sách điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội
	
	15
	
	- Tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng…đối với cán bộ Đoàn tương đương và cơ sở.

- Nội dung hỗ trợ chi đoàn khu phố, ấp.

	
	2. Công tác phối hợp

(20 điểm)
	1.Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương
	
	10
	
	- Liệt kê các hoạt động phối hợp trong năm

	
	
	2. Phối hợp với các cơ sở Đoàn bạn 
	
	10
	
	- Liệt kê các hoạt động phối hợp trong năm

	
	3.Công tác chỉ đạo

(50 điểm)
	1.Chấp hành chỉ đạo của Cấp Thành

 (30điểm)
	1. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; quý 1, 3; 06 tháng, năm, các báo cáo chuyên đề, đột xuất… thiếu 1 báo cáo trừ 1 điểm)
	15
	
	- Theo tổng hợp của Văn phòng Thành Đoàn

	
	
	
	2. Tham gia các cuộc họp, hội nghị cấp Thành
	5
	
	- Đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ, đúng thành phần (theo tổng hợp của các Ban và Văn phòng)

	
	
	
	3. Tham gia tốt các hoạt động cấp Cụm
	5
	
	- Theo đánh giá của cụm trưởng và Ban Mặt trận ANQP - ĐBDC

	
	
	
	4. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình hành động, Nghị quyết, nội dung trọng tâm trong năm của BCH, BTV Thành Đoàn.
	5
	
	

	
	
	2.Đảm bảo duy trì hiệu quả công tác chỉ đạo cơ sở trực thuộc
(10 điểm)
	
	10
	
	Chế độ giao ban cơ sở

	
	
	3. Đánh giá hệ thống chỉ tiêu


	Tham gia chỉ tiêu cấp Thành: 3 điểm, đánh giá hệ thống chỉ tiêu cơ sở tính theo tỷ lệ % chỉ tiêu đạt: 7điểm
	10
	
	· Nội dung chỉ tiêu cấp Thành.

· Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu năm của đơn vị.

	Điểm thưởng
	
	
- Thưởng 5 điểm đối với đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013 do Hội đồng Đội thành phố đánh giá.

- Thưởng 5 điểm đối với đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 do Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đánh giá; 

- Thưởng 3 điểm đối với đơn vị đăng cai, tổ chức tốt các hoạt động cấp Thành, 2 điểm đối với hoạt động Cụm và 1 điểm đối với đơn vị thực hiện tốt các nội dung cấp Thành chỉ đạo đột xuất không nằm trong kế hoạch, chương trình năm của đơn vị.

- Tổng điểm thưởng (tối đa là 15 điểm) được cộng trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Tổng điểm không vượt quá khung điểm quy định (1000 điểm) 
	
	
	

	Điểm trừ
	
	Tổng điểm trừ được tính trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm trừ được tính khi đơn vị bị phê bình bằng văn bản. Đơn vị bị trừ 2 điểm cho mỗi lần bị văn bản phê bình.
	
	
	


* Nguyên tắc chấm điểm:

- Trong từng mảng công tác, sẽ có quy định mức điểm cho những nội dung bắt buộc phải triển khai thực hiện, các nội dung theo chương trình công tác năm của đơn vị. Các nội dung không thực hiện do đặc thù đơn vị sẽ không tính vào đánh giá thi đua. 


- Cơ sở Đoàn tự đánh giá mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể; đồng thời tự cho điểm theo mức độ hoàn thành.
· Tổng số điểm
: ....................  Tỉ lệ
:.....................

· Tự xếp loại
:.....................                                    

2

